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Mẫu số 1: Tờ trình đề nghị khen thưởng
(Kèm theo Công văn số      -CV/HVCTQG ngày       tháng    năm 2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

	TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
ĐƠN VỊ…

*
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

	Số …..-TTr/…..


	…… , ngày ….. tháng …..năm 2022


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị khen thưởng
-----

Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí minh

Thực hiện Công văn số…. ngày …/ …/2022 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xét tặng một số hình thức khen thưởng của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;

Căn cứ kết quả bình xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (đơn vị) ngày…../…../2022,

(Đơn vị) kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện xét khen thưởng cho (số lượng) tập thể, (số lượng) cá nhân thuộc đơn vị.

 (Có danh sách kèm theo)
Trân trọng!

	Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: VT, đơn vị.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng

(Kèm theo Tờ trình số:         -TTr/….. ngày    tháng    năm 2022 của ….)

	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN

*

	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


….., ngày    tháng    năm 2022


DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
-----

I. TẬP THỂ

II. CÁ NHÂN
	Stt
	Họ và tên

(Theo vần ABC)
	Chức vụ, đơn vị
	Nội dung công việc

(đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tham mưu…)
	Định lượng thành tích
	Thời gian tham gia

(Tổng thời gian tính đến tháng)
	Hình thức khen thưởng đề nghị

(Huân chương,

Huy chương)
	Ghi chú



	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- (5) Kê rõ số lượng giờ giảng, luận án, luận văn đã hướng dẫn cho học viên Lào; công trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến kinh tế - xã hội Lào; sách, giáo trình phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Lào…
- (8) Kê rõ hình thức khen thưởng đã được nước CHDCND Lào tặng thưởng.
Mẫu số 2: Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
(Kèm theo Công văn số      -CV/HVCTQG ngày       tháng    năm 2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

	 HỘI ĐỒNG TĐKT CẤP TRÊN

HỘI ĐỒNG TĐKT (ĐƠN VỊ)
*
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
....., ngày..... tháng...... năm 2022


BIÊN BẢN HỌP VÀ KIỂM PHIẾU 
BÌNH XÉT CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CỦA NƯỚC CHDCND LÀO
-----
Thời gian: 


Địa điểm: 


Thành phần tham dự:


Chủ trì:



Thư ký: 


Hội đồng đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm: .... thành viên:
	1.
	…………………………………….………………….…..
	: Trưởng ban;

	2.
	………………………………………………….…………..
	: Ủy viên;

	3.
	……………………………………………………………...
	: Ủy viên.


   
I. Huân chương ÍT-xạ-lạ các hạng
1. Nội dung (ghi theo diễn biến cuộc họp): 

2. Kết quả kiểm phiếu bình xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có tên trong danh sách bỏ phiếu như sau:
a) Tập thể

- Số phiếu phát ra: 
phiếu.
- Số phiếu thu về:       
phiếu.
- Số phiếu thu về hợp lệ: 

phiếu.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 
phiếu
	Stt
	Đơn vị
	Số phiếu bình xét trên tổng số thành viên Hội đồng
	Tỷ lệ %

(làm tròn đến chữ số thứ 2 sau dấu phẩy)

	
	
	
	


b) Cá nhân

- Số phiếu phát ra: 
phiếu.
- Số phiếu thu về:       
phiếu.

- Số phiếu thu về hợp lệ: 

phiếu.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 
phiếu
	Stt
	Họ và tên
(Xếp từ số phiếu 
cao đến thấp)
	Chức vụ, đơn vị 
	Số phiếu bình xét đồng ý trên tổng số thành viên Hội đồng
	Tỷ lệ %

(làm tròn đến chữ số thứ 2 sau dấu phẩy)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


II. Huân chương LAO ĐỘNG các hạng
1. Nội dung (ghi theo diễn biến cuộc họp): 

2. Kết quả kiểm phiếu bình xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có tên trong danh sách bỏ phiếu như sau:
a) Tập thể

- Số phiếu phát ra: 
phiếu.
- Số phiếu thu về:       
phiếu.

- Số phiếu thu về hợp lệ: 

phiếu.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 
phiếu
	Stt
	Đơn vị
	Số phiếu bình xét trên tổng số thành viên Hội đồng
	Tỷ lệ %

(làm tròn đến chữ số thứ 2 sau dấu phẩy)

	
	
	
	


b) Cá nhân

- Số phiếu phát ra: 
phiếu.
- Số phiếu thu về:       
phiếu.

- Số phiếu thu về hợp lệ: 

phiếu.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 
phiếu

	Stt
	Họ và tên
(Xếp từ số phiếu 
cao đến thấp)
	Chức vụ, đơn vị 
	Số phiếu bình xét đồng ý trên tổng số thành viên Hội đồng
	Tỷ lệ %

(làm tròn đến chữ số thứ 2 sau dấu phẩy)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


III. Huân chương HỮU NGHỊ 

1. Nội dung (ghi theo diễn biến cuộc họp): 

2. Kết quả kiểm phiếu bình xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có tên trong danh sách bỏ phiếu như sau:
- Số phiếu phát ra: 
phiếu.
- Số phiếu thu về:       
phiếu.

- Số phiếu thu về hợp lệ: 

phiếu.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 
phiếu
	Stt
	Họ và tên
(Xếp từ số phiếu 
cao đến thấp)
	Chức vụ, đơn vị 
	Số phiếu bình xét đồng ý trên tổng số thành viên Hội đồng
	Tỷ lệ %

(làm tròn đến chữ số thứ 2 sau dấu phẩy)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


Iv. HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG

1. Nội dung (ghi theo diễn biến cuộc họp): 

2. Kết quả kiểm phiếu bình xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có tên trong danh sách bỏ phiếu như sau:
- Số phiếu phát ra: 
phiếu.
- Số phiếu thu về:       
phiếu.

- Số phiếu thu về hợp lệ: 

phiếu.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 
phiếu
	Stt
	Họ và tên
(Xếp từ số phiếu 
cao đến thấp)
	Chức vụ, đơn vị 
	Số phiếu bình xét đồng ý trên tổng số thành viên Hội đồng
	Tỷ lệ %

(làm tròn đến chữ số thứ 2 sau dấu phẩy)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


Buổi họp kết thúc vào lúc ……..
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

	TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	


Mẫu số 3.1: Báo cáo thành tích đối với tập thể
(Kèm theo Công văn số      -CV/HVCTQG ngày       tháng    năm 2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP 

ĐƠN VỊ
* 
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng….. (ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng)

-----
I. Đặc điểm, tình hình 
1. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ.
2. Nhiệm vụ được giao: trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học cho nước CHDCND Lào hoặc trong công tác tham mưu hoạt động hợp tác quốc tế, quản lý học viên Lào…

II. Kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tham mưu, hành chính hậu cần đối với học viên Lào

Lưu ý: Kê khai cụ thể thời gian, công việc đã thực hiện, cụ thể thành tích đóng góp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (giảng dạy; tác giả sách, giáo trình; biên dịch…), nghiên cứu khoa học cho nước CHDCND Lào hoặc trong công tác chỉ đạo, tham mưu về hành chính, hậu cần cho học viện Lào hoặc hoạt động hợp tác với nước CHDCND Lào…

III. Các hình thức đã được Nhà nước CHDCND Lào khen thưởng
IV. Kỷ luật
	 Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh

	Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	


Mẫu số 3.2: Báo cáo thành tích đối với cá nhân
(Kèm theo Công văn số      -CV/HVCTQG ngày       tháng   năm 2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)
	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP 

ĐƠN VỊ
* 
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng….. (ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng)
-----

I. Sơ lược lý lịch

Họ và tên:





Nam, nữ:
Bí danh:




Ngày, tháng, năm sinh:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Số năm tham gia vào quá trình phục vụ, giúp đỡ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, học viên Lào:
II. Tóm tắt chức vụ và quá trình công tác:
Lưu ý: Cá nhân nêu cụ thể thời gian, công việc đã thực hiện, cụ thể thành tích đóng góp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (giảng dạy; tác giả sách, giáo trình; biên dịch…), nghiên cứu khoa học cho nước CHDCND Lào hoặc trong công tác chỉ đạo, tham mưu về hành chính, hậu cần cho học viện Lào hoặc hoạt động hợp tác với nước CHDCND Lào…
	Thời gian

(tháng/năm)
	Chức vụ, đơn vị công tác 
	Nội dung công việc

(Ghi rõ, cụ thể theo công văn gửi kèm)
	Định lượng 
thành tích

(Ghi rõ theo các tiêu chí nêu tại Công văn)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	
	
	


III. Các hình thức đã được Nhà nước CHDCND Lào khen thưởng:
IV. Kỷ luật:
	 Thủ trưởng đơn vị cấp Phòng và tương đương
(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
	Người viết báo cáo 
(ký, ghi rõ họ và tên)

	Thủ trưởng đơn vị cấp Vụ và tương đương

(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh


Ghi chú: (4) Kê rõ số lượng giờ giảng, luận án, luận văn đã hướng dẫn cho học viên Lào; công trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến kinh tế - xã hội Lào; sách, giáo trình phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Lào…
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